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Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Chính Nghĩa 

- Các Hội thẩm nhân dân:  

 1. Bà Hoàng Thị Minh Tâm 

 2. Ông Hồ Anh Tuấn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Dương Văn Huyên - Cán bộ tòa án nhân dân huyện V. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa: Bà 

Dương Thị Bích Hạnh - Chức vụ: Kiểm sát viên 

 Trong ngày 09 tháng 3 năm 2022 tại phòng xử án Tòa án nhân dân huyện V xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 06/2022/HSST ngày 27 tháng 01 năm 

2022 theo Quy t  ịnh  ưa vụ án ra x t xử số 0  2022 Q    T- H  ngày    02 2022 

và Quy t  ịnh hoãn phiên tòa số 0  2022 H  T - Q  ngày 22 tháng 02 năm 2022  ối 

với bị cáo: 

          * Họ và tên: Đặng Mạnh C, Tên gọi khác: Không - Sinh ngày 12/11/1995 tại 

huyện B, tỉnh H; Nơi cư trú: Thôn P, xã  , huyện B, tỉnh H; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Dao; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao  ộng tự do; Trình  ộ văn hóa: 

9/12; Con ông:  ặng Văn L, sinh năm  975; Con bà: Bàn Thị Ơ, sinh năm  97 ; Vợ 

và con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo  ầu thú ngày  6  2 202  hiện tạm 

giam tại nhà tạm giữ Công an huyện V - Có mặt.  

        * Bị hại: Anh Nguyễn Cảnh C, sinh năm  995;  ịa chỉ: Thôn A, xã T, huyện C, 

tỉnh N – Vắng mặt không lý do. 

        * Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

        + Anh Lường Văn N, sinh năm 200 ;  ịa chỉ: Bản L, xã P, huyện T, tỉnh   – 

Vắng mặt không lý do.  

        + Anh Quàng Văn  , sinh năm  997;  ịa chỉ: Bản T, xã T, huyện M, tỉnh   – 

Vắng mặt không lý do. 

        + Anh Nguyễn Hoàng L, sinh năm  990;  ịa chỉ:  ã K, huyện K, tỉnh H – Vắng 

mặt không lý do. 
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        + Anh  ặng Văn L, sinh năm  975;  ịa chỉ: Thô P, xã  , huyện B, tỉnh H – Có 

mặt.      

        * Người làm chứng: Anh Quàng Văn C, Lò Văn C ( ều vắng mặt không lý do) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình x t hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án  ược tóm tắt như sau: Các anh Nguyễn Cảnh C (sinh năm  995; 

trú tại thôn A, xã T, huyện T, tỉnh N), Lường Văn N (sinh năm 200 ; trú tại bản L, xã 

L, huyện T, tỉnh  ) và Quàng Văn   (sinh năm  997; trú tại bản T, xã T, huyện M tỉnh 

 ) làm thợ xây dựng và ở tại lán thuộc thôn C, xã H, huyện V, tỉnh Quảng Ninh. 

Chiều ngày 30    202 ,  ặng Mạnh C cũng   n làm thợ xây dựng tại  ây. 

  n khoảng 2  giờ 30 phút ngày 30    202 , sau khi uống bia cùng nhóm anh 

C, N, S và một số người khác, C lấy tại b p của lán mà C ở 0  con dao dùng thái thức 

ăn dài 33cm, lưỡi dao bằng kim loại dài  9cm, bản rộng nhất của lưỡi dao là 05cm, 

 ầu dao tù, cán dao bằng gỗ dài   cm giắt vào sau thắt lưng, rồi  i bộ   n lán nơi anh 

C ở cách  ó khoảng 33m. Khi   n vỉa hè trước cửa lán, C gọi anh C ra ngoài nói 

chuyện. Khi anh C  i ra  ứng  ối diện C, còn anh N và anh S  ứng bên phải anh C, thì 

C dùng tay phải rút dao từ sau thắt lưng ra, rồi lao   n ch m một nhát từ phải sang trái 

trúng vào trán anh C, sau  ó C vung dao hướng từ dưới lên trên trúng vào mặt anh N, 

lúc này anh S  ẩy C ngã ra, C  ứng lên và ch m hai nhát từ trên xuống trúng vào vùng 

thái dương trái và cổ trái anh  , sau  ó C ti p tục ch m hai nhát từ trên xuống dưới 

vào vùng tai trái của anh C.  au khi gây thương tích cho nhóm anh C, C bỏ chạy về 

lán của mình,  ể dao vào b p, rồi bắt xe khách   n thành phố Hà Nội trốn. Còn các 

anh C, N, S  ược  ưa   n Trung tâm y t  huyện V cấp cứu.   n ngày 09  2 202 , anh 

N   n Công an xã H tố giác và yêu cầu khởi tố vụ án.   n ngày  6  2 202 , C   n 

Công an huyện V  ầu thú. 

Tại các bản tóm tắt hồ sơ bệnh án của Trung tâm y t  huyện V xác  ịnh: 

- Thương tích của anh Nguyễn Cảnh C: Vùng trán trái có v t thương dài 0 cm, 

rộng 0 cm, sâu sát xương; Vùng tai trái mặt trước nắp gờ tai có 02 v t thương dài 

song song, 0  v t dài 05cm, rộng 0 cm, bờ sắc gọn, 0  v t dài 03cm, rộng 0  cm, bờ 

sắc gọn rách da và tổ chức dưới da. 

- Thương tích của anh Lường Văn N: Vùng mặt bên trái có v t thương dài 

khoảng  5cm k o dài từ gò má phải cách  uôi cung lông mày phải  ,5cm chạy ch ch 

xuống môi trên, bờ sắc gọn, rạn xương gò má phải. 

- Thương tích của anh Quàng Văn  : Vùng thái dương bên trái có v t thương 

dài 03cm, sâu 0,5cm bờ sắc gọn  ang chảy máu. Vùng cổ bên trái có v t thương dài 

03cm, bờ sắc gọn, sâu 0,2cm. 

Tại các Bản k t luận giám  ịnh pháp y về thương tích số 9 7 2  TgT, 

918/21/TgTvà 919/21/TgT ngày 16/12/202  của Trung tâm pháp y -  ở y t  Quảng 
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Ninh k t luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của anh Nguyễn Cảnh 

C là  2%. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của anh Lường Văn N là 

06%. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của anh Quàng Văn   là 03%. 

Các v t thương  ều do vật sắc tác  ộng trực ti p gây nên. 

          Cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an huyện V  ã khám nghiệm hiện trường, thu 

giữ dấu v t màu  en nghi máu tại vỉa hè cách cửa lán của anh Nguyễn Cảnh C 

  ,5m t; Ti n hành cho  ặng Mạnh C xác  ịnh  ịa  iểm lấy dao, thu giữ tại b p của 

lán mà C ở 0  con dao dài 33cm, lưỡi dao bằng kim loại dài  9cm, bản rộng nhất của 

lưỡi dao là 05cm,  ầu dao tù, cán dao bằng gỗ dài   cm. 

         Tại K t luận giám  ịnh số 235 KLG  ngày  5 0  2022 của phòng Kỹ thuật hình 

sự - Công an tỉnh Quảng Ninh k t luận: Dấu v t màu  en thu tại hiện trường là máu 

của anh Nguyễn Cảnh C. Trên con dao gửi giám  ịnh không phát hiện thấy dấu v t 

máu người, có dấu v t t  bào người nhưng không phân tích  ược kiểu gen  ủ y u tố 

truy nguyên cá thể. 

         Bản cáo trạng số 05/CT-VK V  ngày 26 01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện V truy tố bị cáo  ặng Mạnh C về tội “ Cố ý gây thương tích” theo quy  ịnh tại 

 iểm   khoản 2 (với tình ti t  ịnh khung quy  ịnh tại các  iểm a, i khoản  )  iều 134 

Bộ luật hình sự. 

       Tại phiên toà,  ại diện Viện kiểm sát huyện V  ưa ra những chứng cứ, chứng 

minh hành vi phạm tội của bị cáo,  ề nghị Hội  ồng x t xử căn cứ  iểm   (với tình ti t 

 ịnh khung quy  ịnh tại các  iểm a, i khoản  )  iều  3 ,  iểm s khoản  , khoản 2 

 iều 5  Bộ luật hình sự, xử phạt  ặng Mạnh C từ 27 (hai mươi bảy) tháng tù   n 30 

(ba mươi) tháng tù về tội: “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị 

tạm giữ  6  2 202 ; Áp dụng  iểm a khoản    iều  7 Bộ luật hình sự,  iểm a khoản 

2  iều  06 Bộ luật tố tụng hình sự:  ề nghị tịch thu tiêu hủy 0  con dao bằng kim 

loại, cán gỗ chiều dài 33 cm, lưỡi dao dài 19 cm, bản rộng 05 cm. 

          Bị hại vắng mặt tại phiên tòa nhưng có ý ki n tại cơ quan  iều tra xin miễn truy 

cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường. 

         Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án là ông  ặng Văn L có mặt 

tại phiên tòa xác nhận việc bị hại không yêu cầu bồi thường; Ông L cũng xác nhận  ã 

bồi thường cho anh Lường Văn N số tiền 30.000.000  ồng và các anh Lường Văn N, 

Quàng Văn   không yêu cầu khởi tố  ối với hành vi gây thương tích cho anh N và anh 

S. 

          Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; 

 Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan; 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
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           Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án  ã  ược 

thẩm tra, x t hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội  ồng x t xử nhận thấy như sau: 

           [1] Về hành vi, quy t  ịnh tố tụng của cơ quan  iều tra Công an huyện V,  iều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện V, Kiểm sát viên trong quá trình  iều tra, truy 

tố   ã thực hiện  úng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy  ịnh của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình  iều tra và tại phiên tòa không có người nào có ý ki n hoặc khi u 

nại về hành vi, quy t  ịnh của cơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng. Do 

 ó, các hành vi, quy t  ịnh tố tụng của cơ quan ti n hành tố tụng  ã thực hiện  ều hợp 

pháp. 

           [2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại cơ quan  iều tra và phiên toà bị cáo 

 ặng Mạnh C khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật như cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện V  ã truy tố. 

 Bị cáo thừa nhận việc bị khởi tố, truy tố và  ưa ra x t xử là  úng, xin Hội  ồng 

x t xử xem x t giảm nhẹ hình phạt.  

           Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với bản tường trình, lời khai của bị hại; 

Phù hợp với Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ  ồ hiện trường, Biên bản niêm 

phong tài liệu,  ồ vật bị tạm giữ; Phù hợp với giấy chứng nhận thương tích và các k t 

luận giám  ịnh số 917/21/TgT, 918/21/TgT, 919/21/TgT ngày 16/12/2021 của Trung 

tâm pháp y  ở y t  tỉnh Quảng Ninh; Lời khai nhận tội của bị cáo còn phù hợp với lời 

khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là các anh Lường Văn N, Quàng 

Văn   cũng bị  ặng Mạnh C gây thương tích; Phù hợp với lời khai của những người 

làm chứng  ã chứng ki n việc bị cáo dùng dao gây thương tích cho bị hại và người 

liên quan là anh Lường Văn N và anh Quàng Văn S. Lời khai nhận tội của bị cáo còn 

phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. 

         Từ những căn cứ nêu trên có  ủ cơ sở k t luận: Khoảng 2  giờ 30 phút ngày 

30    202 , tại thôn C, xã H, huyện V, tỉnh Quảng Ninh,  ặng Mạnh C có hành vi 

dùng dao bằng kim loại ch m anh Nguyễn Cảnh C gây thương tích với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể  2%. Hành vi nêu trên của  ặng Mạnh C  ã phạm tội: “Cố ý gây 

thương tích“. Tội phạm và hình phạt quy  ịnh tại  iểm   khoản 2 (tương ứng với các 

tình ti t  ịnh khung quy  ịnh tại các  iểm a, i khoản  )  iều  3  Bộ luật hình sự.  

           Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm   n trật tự an 

toàn xã hội, xâm phạm   n sức khỏe của công dân  ược pháp luật bảo vệ. Bị cáo  ã 

thể hiện thái  ộ coi thường pháp luật. Nguyên nhân mâu thuẫn từ việc trước  ó bị cáo 

và bị hại trong khi uống bia  ã có lời qua ti ng lại. Cho rằng bị C xúc phạm nên C  ã 

nảy sinh ý  ịnh gây thương tích cho C. Mặc dù mâu thuẫn không sâu sắc nhưng bị cáo 

 ã dùng dao là hung khí nguy hiểm  ể ch m bị hại gây thương tích. Hành vi của bị 
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cáo thể hiện tính chất côn  ồ nên cần xử lý nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi  ời sống xã 

hội một thời gian  ể răn  e, giáo dục. 

           Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo  ã tỏ ra hối hận về hành 

vi manh  ộng của bản thân và   n cơ quan Công an  ầu thú. Tại cơ quan  iều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị hại cũng  ã có  ơn xin 

miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Do  ó, bị cáo  ược hưởng các tình ti t 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy  ịnh tại các  iểm s khoản  , khoản 2   iều 5  Bộ 

Luật hình sự. 

           [4] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bồi thường nên không  ề cập. 

           [5] Về vật chứng vụ án: Vật chứng vụ án là 0  con dao bằng kim loại, cán gỗ 

chiều dài 33 cm, lưỡi dao dài 19 cm, bản rộng 05 cm là công cụ phạm tội và không có 

giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

           [6] Về án phí: Bị cáo là người dân tộc thiểu số có  ịa chỉ thường trú tại thôn P, 

xã  , huyện B, tỉnh H là nơi  ặc biệt khó khăn theo Quy t  ịnh số 6 2 Q  –UBDT 

ngày  6 9 202  của Ủy ban Dân tộc nên  ược miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

 ịnh tại  iểm   khoản    iều 12 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30  2 20 6 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 [7]  ối với hành vi của  ặng Mạnh C gây thương tích cho anh Lường Văn N 

và anh Quàng Văn  , do thương tích dưới   %, anh N và anh S không  ề nghị xử lý 

hình sự, Công an huyện V  ã ra Quy t  ịnh xử phạt vi phạm hành chính nên không  ề 

cập. 

           Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

 [1] Căn cứ  iểm   khoản 2 (với tình ti t  ịnh khung quy  ịnh tại các  iểm a, i 

khoản  )  iều 134 ,  iểm s khoản  , khoản 2  iều 5  Bộ luật hình sự. 

          Tuyên bố: Bị cáo Đặng Mạnh C phạm tội: “Cố ý gây thương tích” 

           ử phạt: Đặng Mạnh C 27 (hai mươi bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị cáo bị tạm giữ 16/12/2021.           

          [2] Áp dụng  iểm a khoản    iều  7 Bộ luật hình sự,  iểm a, c khoản 2  iều 

 06 Bộ luật tố tụng hình sự; 

           Tịch thu tiêu hủy 01 con dao bằng kim loại, cán gỗ chiều dài 33 cm, lưỡi dao 

dài 19 cm, bản rộng 05cm. Tình trạng vật chứng theo theo Biên bản giao nhận vật 

chứng số:  0 BB – CCTHAD  ngày 27 tháng 0  năm 2022 tại Chi cục Thi hành án 

huyện V 

          [3] Áp dụng  iểm   khoản    iều  2 Nghị quy t số 326 20 6 UBTVQH    

ngày 30  2 20 6 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, 



 6 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho 

bị cáo  ặng Mạnh C. 

         [4] Áp dụng  iều 33 ; Khoản    iều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo, người 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt  ược quyền kháng cáo trong hạn  5 ngày 

kể từ ngày tuyên án; Bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt  ược 

quyền kháng cáo trong thời hạn  5 ngày kể từ ngày nhận  ược hoặc niêm y t bản án./. 

 

Nơi nhận:  

- VK ND huyện V; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VK ND tỉnh Quảng Ninh; 

- CQTHAD  huyện V; 

- CCTHAHS – CA huyện V; 

- CQC  T–CA huyện V; 

- Bị cáo; Bị hại;  

- Người có QLNVLQ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

 

 T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 

(  ã ký) 

 

 

 

 

Trần Chính Nghĩa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


